
Ca 1 : 09h00 : Giảng đường Phân Hiệu Thanh Hóa

STT Mã sv Họ và tên Tên tổ Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 1535010007 Lê Thị Kim Anh Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

2 1535010009 Lê Tuấn Anh Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

3 1535010011 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

4 1535010030 Nguyễn Thị Thùy Dung Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

5 1535010070 Nguyễn Đình Hiếu Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

6 1535010090 Vũ Thị Hoa Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

7 1535010098 Lê Thị Hồng Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

8 1535010130 Trần Thị Hương Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

9 1535010140 Hoàng Thị Lan Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

10 1535010146 Nguyễn Thị Liên Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

11 1535010190 Cầm Viễn Phương Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

12 1535010203 Nguyễn Thị Xuân Quý Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

13 1535010213 Nguyễn Trọng Tấn Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

14 1535010237 Bùi Thị Thúy Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

15 1535010257 Vũ Thị Thủy Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

16 1535010264 Thiều Thị KimTuyến Tổ 09 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

17 1535010008 Lê Tuấn Anh Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

18 1535010043 Đoàn Đình Đức Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

19 1535010061 Đàm Thị Hằng Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

20 1535010074 Nguyễn Thị Hiền Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

21 1535010093 Lê Thị Hòa Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

22 1535010099 Lê Thị Thúy Hồng Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

23 1535010103 Nguyễn Thị Huê Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

24 1535010108 Đặng Thị Huệ Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN GIẤY

 MÔN THI : ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM : TC13C - LẦN 2 (17-18)

1. Thời gian :



25 1535010122 Trịnh Quốc Hùng Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

26 1535010143 Nguyễn Thị Lê Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

27 1535010155 Hồ Thị Loan Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

28 1535010159 Phạm Văn Lưu Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

29 1535010174 Chu Thị Hồng Nhung Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

30 1535010186 Lê Thị kim Oanh Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

31 1535010196 Phạm Thị Phượng Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

32 1535010216 Hoàng Thị Thanh Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

33 1535010222 Nguyễn Thị Thảo Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

34 1535010272 Cù Thị Tươi Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00

35 1535010294 Lê Thị Kiều Vân Tổ 10 TC13C GĐ T1 - 14 Ca: 09h00


